
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 

Tên nghề:  Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) 

Mã nghề:  5480202 

Trình độ đào tạo:  Trung cấp 

Hình thức đào tạo: Chính quy 

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên 

Thời gian đào tạo:  24 tháng 

Nội dung chương trình: 
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I. Các môn học chung 11.5 255 94 148 13 

1 MH 01 Chính trị 1.5 30 15 13 2 

2 MH 02 Pháp luật 1 15 9 5 1 

3 MH 03 Giáo dục thể chất 1 30 4 24 2 

4 MH 04 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 45 21 21 3 

5 MH 05 Tin học 2 45 15 29 1 

6 MH 06 Ngoại ngữ (Anh văn) 4 90 30 56 4 

 
II. 

Các môn học, mô đun đào tạo 

nghề 
52 1215 314 826 75 

 
II.1 

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ 

sở 
18 405 122 255 28 

7 MĐ 07 Tin học văn phòng 3 75 15 56 4 

8 MĐ08 Bảng tính Excel 4 90 30 54 6 

9 MH09 Mạng máy tính 3 60 23 32 5 

10 MH10 Lập trình cơ bản 2 45 15 28 2 

11 MH11 Cơ sở dữ liệu 2 45 15 28 2 

12 MĐ12 Lắp ráp và bảo trì máy tính 3 75 15 52 8 
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13 MH13 An toàn VSCN 1 15 9 5 1 

 
II.2 Các môn học chuyên môn nghề 34 810 192 571 47 

14 MH14 Tiếng Anh chuyên ngành 3 60 28 30 2 

15 MĐ15 Hệ điều hành Windows Server 3 75 15 52 8 

16 MĐ16 Quản trị cơ sở dữ liệu với Access 3 75 15 56 4 

17 MĐ17 
Quản trị cơ sở dữ liệu với SQL 

Server 
2.5 60 15 41 4 

18 MĐ18 Thiết kế và quản trị website 2.5 60 14 43 3 

19 MĐ19 Xử lý ảnh với PhotoShop 5 120 30 84 6 

20 MĐ20 Xử lý ảnh với Corel Draw 5 120 30 85 5 

21 MH21 Thiết kế đa phương tiện 2 45 15 27 3 

22 MĐ22 Thiết kế hoạt hình với Flash 3 75 15 56 4 

23 MĐ23 Thực tập tốt nghiệp 5 120 15 97 8 

Tổng cộng (I+II) 63.5 1470 408 974 88 

 


